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    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K43 CHƯA THAM GIA TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV GHI CHÚ 

1.  Nguyễn Việt Hưng 430135 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

2.  Phạm Thị Ngọc Diệp 430155 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

3.  Trần Thị Mai Hương 430207 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

4.  Trần Hương Giang 430239 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

5.  Trần Khánh Linh 430257 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

6.  Vi Thị Lan Hương 430262 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

7.  Chu Quỳnh Hoa 430264 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

8.  Lê Thúy Hiền 430307 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

9.  Đặng Thị Hằng 430328 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

10.  Nguyễn Thị Mai 430332 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

11.  Hà Phương Linh 430363 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

12.  Trần Thị Kim Ngân 430450 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

13.  Phan Thái San 430452 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

14.  Hoàng Thanh Hiền 430453 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

15.  Mã Đức Hiếu 430459 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

16.  Nông Văn Hiếu 430463 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

17.  Lê Công Duy 430537 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

18.  Nguyễn Đức Kiên 430548 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 
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19.  Đào Quang Anh 430551 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

20.  Nguyễn Thanh Bình 430628 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

21.  Doãn Thế Hiên 430638 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

22.  Hoàng Quang Huy 430663 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

23.  Vi Quốc Tuấn 430665 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

24.  Nguyễn Thị Mai Anh 430702 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

25.  Lê Văn Phúc 430729 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

26.  Nhâm Thị Huyền Trang 430737 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

27.  Vũ Linh Chi 430739 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

28.  Nguyễn Thị Mỹ Anh 430854 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

29.  Lê Tuấn Linh 430864 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

30.  Lê Diệu Linh 430914 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

31.  Trần Thu Trang 430938 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

32.  Lê Đình Quang 431010 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

33.  Nông Minh Khánh 431034 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

34.  Nguyễn Khắc Anh Thư 431055 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

35.  Phạm Thị Vui 431056 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

36.  Hà Việt Hoàng 431063 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

37.  Mùa A Súa 431065 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

38.  Trần Thị Hiền 431134 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

39.  Nguyễn Tùng Lâm 431138 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 
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40.  Hoàng Thị Dung 431158 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

41.  Nguyễn Thành Chung 431160 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

42.  Nguyễn Hải Hằng 431204 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

43.  Phạm Trung Thiện 431215 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

44.  Phạm Đặng Bích Trà 431236 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

45.  Lâm Chí Thiện 431259 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

46.  Hoàng Công Hoan 431260 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

47.  Bàn Văn Cường 431263 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

48.  Đỗ Đức Minh 431350 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

49.  Ngô Thị Tuyết Nhung 431351 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

50.  Triệu Hữu Hoàng 431358 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

51.  Nông Hoài Linh 431459 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

52.  Đào Cẩm Ly 431532 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

53.  Đặng Linh Chi 431537 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

54.  Nguyễn Tiến Đạt 431550 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

55.  Quách Thanh Chường 431562 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

56.  Mùi Thị Huyền 431563 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

57.  Đào Đăng Thành 431709 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

58.  Nguyễn Đỗ Công Quang 431718 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

59.  Đỗ Thị Hảo 431753 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

60.  Nguyễn Đức Phương 431756 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 
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61.  Đỗ Thúy Quỳnh 431758 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

62.  Hoàng Thị Thu Hoài 431759 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

63.  Bùi Việt Hoàn 431760 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

64.  Tô Bế Thảo 431761 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

65.  Hoàng Minh Chiến 431762 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

66.  Hoàng Thị Bé Nhài 431763 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

67.  Vi Khánh Hòa 431860 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

68.  Lê Quang Huy 431902 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

69.  Lường Thị Thanh Hà 431920 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

70.  Hoàng Vân Khánh 431963 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

71.  Đào Quang Huy 432004 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

72.  Đỗ Quang Thiều 432010 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

73.  Triệu Ngọc Minh 432022 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

74.  Chu Văn Ánh 432033 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

75.  Nguyễn Mai Phương 432044 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

76.  Nguyễn Quỳnh Trang 432048 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

77.  Nguyễn Phương Anh 432056 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

78.  Nông Bế Huỳnh 432059 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

79.  Hà Quỳnh Như 432060 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

80.  Ma Thành Nam 432063 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

81.  Nguyễn Thị Nhàn 432127 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 
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82.  Hoàng Minh Hiếu 432136 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

83.  Vũ Quang Huy 432138 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

84.  Trần Trương Hiển 432160 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

85.  Cam Hoàng Bách 432164 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

86.  Lê Yến Linh 432213 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

87.  Hoàng Hà Thảo 432216 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

88.  Nguyễn Phương Thảo 432258 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

89.  Ngô Chiến Công 432261 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

90.  Nguyễn Văn Phương 432263 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

91.  Hoàng Lan Hương 432439 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

92.  Hoàng Thị Kim Ly 432445 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

93.  Nguyễn Thị Hường 432453 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

94.  Cao Đức Trọng 432456 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

95.  Lục Thu Hòa 432464 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

96.  
Nguyễn Dương Phương 

Thúy 
432465 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

97.  Trần Thị Thơm 432466 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

98.  Phạm Thị Thanh Bình 432523 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

99.  Tô Thùy Vui 432566 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

100.  Bùi Thị Kim Giang 432640 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

101.  Nguyễn Quang Huy 432646 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

102.  Nguyễn Bảo Châu 432662 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 
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103.  Nguyễn Phương Linh 432701 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

104.  Hoàng Trường Huy 432757 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

105.  Phùng Thu Hương 432813 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

106.  Nguyễn Ngọc Minh 432828 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

107.  Nguyễn Hải Quang 432848 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

108.  Lù Anh Sơn 432851 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

109.  Phạm Chí Hiếu 432866 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

110.  Dương Ngọc Sang 432910 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

111.  Nguyễn Doãn Anh 432923 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

112.  Phạm Hoàng Anh 432930 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

113.  Hồ Hà Duy 432931 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

114.  Ngô Thị Minh Nguyệt 432936 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

115.  Phạm Thái An 432946 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

116.  Nguyễn Việt Dũng 432947 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

117.  Đinh Trọng Hiệp 432951 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

118.  Võ Thanh Huy 432953 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

119.  Trần Ngọc Thảo 432954 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

120.  Ngô Hương Anh 432955 Chưa tham gia tập huấn thực hành sử dụng thư viện 

121.  Trần Vân Anh 432957 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

122.  Lê Minh Đức 433008 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

123.  Nguyễn Thu Hà 433009 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 



7 
 

124.  Nguyễn Thùy Dương 433042 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

125.  Đặng Tấn Dũng 433052 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

126.  Phạm Thị Ngọc Thanh 433053 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

127.  Nguyễn Thành Đạt 433057 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

128.  Lưu Hải Ngọc 433058 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

129.  Bùi Anh Huy 433059 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

130.  Tống Gia Linh 433150 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

131.  Nguyễn Hoàng Nam 433152 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

132.  Đoàn Hải Minh 433156 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

133.  Nguyễn Thùy Trang 433161 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

134.  Nguyễn Vũ Ngọc Linh 433169 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

135.  Nguyễn Minh Quang 433214 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

136.  Doãn Trần Quân 433223 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

137.  Hoàng Thị Hà Phương 433230 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

138.  
Nguyễn Trịnh Thảo 

Nguyên 
433242 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

139.  Đàm Thanh Ngà 433248 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

140.  Nguyễn Minh Quang 433249 Chưa tham gia tập huấn lý thuyết sử dụng thư viện 

141.  Phạm Việt Huy 433262 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

142.  Nguyễn Huy Hiệp 433266 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

143.  Nguyễn Phương Thảo 433328 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

144.  Đoàn Minh Đức 433338 Chưa tham gia tập huấn sử dụng thư viện 

 




